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Tiêu chuẩn kỹ thuật

1 Tủ áo m2 1.850.000 2.000.000 2.500.000 2.500.000 3.000.000 Sâu không quá 60cm, diện tích tối thiểu: 2m2
2 Tủ giầy m2 1.500.000 1.650.000 1.900.000 2.200.000 2.500.000 Sâu không quá 35cm, diện tích tối thiểu: 1m2

3 Giường 1600x2000 chiếc 4.300.000 4.500.000 5.500.000 5.000.000 5.500.000

Vai Gỗ tự nhiên dày 3cm hoặc gỗ công 
nghiệp 
dày 3.6cm, vai rộng 35cm, đầu giường cao 
95cm dày 6-8cm

4 Giường 1800x2000 chiếc 4.300.000 4.500.000 5.500.000 5.000.000 5.500.000
Giường chưa ngăn kéo thêm ngăn kéo mỗi cái 
300k/cái

5 Giường 2000x2200 chiếc 4.500.000 4.900.000 6.000.000 5.600.000 6.000.000
Giường chưa ngăn kéo thêm ngăn kéo mỗi cái 
300k/cái

6 Bàn làm việc md 1.500.000 1.600.000 1.850.000 1.900.000 2.150.000 Bàn cao 75-80cm, sâu 55-60cm
7 Táp đầu giường chiếc 600.000 800.000 1.000.000 1.000.000 1.200.000 Rộng 40-60cm cao 35-50cm sâu 30-50cm
8 Bàn phấn treo tường chiếc 1.500.000 1.700.000 2.000.000 2.000.000 2.300.000 Dài tối thiểu 1m cao 15-30cm sâu 40-60cm
9 Bàn phấn đặt đất chiếc 1.850.000 2.000.000 2.200.000 2.300.000 2.500.000 Dài tối thiểu 1m cao 70-80cm sâu 40-60cm

10 Giá sách thường m2 1.250.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000 sâu từ 23-30cm diện tích tối thiểu 1m2
11 Giá sách có hậu gỗ m2 1.450.000 1.600.000 1.760.000 1.980.000 2.000.000
12 Tủ trang trí kệ tivi m2 1.500.000 1.600.000 1.800.000 1.980.000 2.336.400

13 Kệ tivi loại đăt đất md 1.450.000 1.600.000 1.750.000 1.750.000 2.000.000
cao từ 35-50cm sâu từ 35-50cm dài tối thiểu 
1m

14 Kệ tivi loại treo tường 1.300.000 1.400.000 1.600.000 1.600.000 1.900.000

15
Vách tivi/vách trang trí 1 mặt 

phẳng
m2 800.000 900.000 1.000.000 950.000 1.000.000

dày 15-18mm diện tích tối thiểu 1.5m2, sơn 
và trang trí 1 mặt, có thể soi chỉ trang trí. Phần 
khoét gỗ trang trí hoặc ổ điện không được trừ 
tiền

16 Vách trang trí 2 mặt m2 1.100.000 1.200.000 1.500.000 1.100.000 1.180.000

17
Vách tivi/vách trang trí dạng 

nan gỗ
m2 900.000 950.000 1.100.000 1.300.000 1.500.000

18 Vách trang trí CNC m2 1.500.000 1.650.000 1.850.000 1.700.000 1.830.000
Vách dày 18mm, có khung xung quanh dày 4-
6cm, diện tích tối thiểu 1.5m2

19 Vách cột trang trí md 230.000 260.000 350.000 400.000 450.000
Cột rộng không quá 10cm, sâu không quá 
15cm, độ dài tối thiểu 10m

20 Đợt trang trí loại mỏng md 150.000 200.000 260.000 270.000 270.000
Dày 18mm, sâu không quá 25cm dài tối thiểu 
1m

21 Đợt trang trí loại dày md 250.000 350.000 450.000 300.000 320.000
Dày 34mm, sâu không quá 25cm dài tối thiểu 
1m

22
Đợt trang trí gắn liền tấm ốp 

tường
md 250.000 300.000 400.000 360.000 450.000 Đợt  gắn trên tấm ốp tường dày 17mm 

23 Tủ bếp md 4.000.000 4.300.000 4.700.000 5.000.000 5.500.000

Tủ kép, tính riêng phần gỗ tủ trên cao 80cm 
sâu 35cm, tủ dưới cao 81cm cả đá, sâu 60cm 
cả đá, dài tối thiểu 2m
 tủ dưới sâu 55cm, trên sâu 35cm

24 Tủ chứa tủ lạnh m2 1.850.000 2.000.000 2.500.000 2.500.000 3.000.000

26 Đảo bếp md 2.500.000 2.800.000 3.000.000 3.200.000 3.500.000
cao bằng mặt bếp, nếu sâu từ 80-100cm thì 
tính như tủ bếp, nếu sâu bằng tủ bếp thì tính 
bằng 0.75 giá tủ bếp

27 Quầy bar md 2.000.000 2.200.000 2.700.000 3.600.000 4.200.000
một mặt cao bằng tủ bếp, 1 mặt cao 100-
115cm, tổng chiều sâu không quá 60cm. Quầy 
cong, mặt nam, … độ khó cao liên hệ kế toán.

28 Tủ rượu m2 1.700.000 2.000.000 2.200.000 2.800.000 3.000.000
chiều sâu không vượt qua mặt đá, phần nào ăn 
theo tủ nào thì tính theo tủ đó, phần  ở khoảng 
giữa 2 tủ thì tính bằng 0.5 đơn giá tủ bếp

29 Tủ lavabo chưa tính đá md
Chất liệu picomat, cánh MDF chống ẩm phủ 
Melamin

30 Phào nẹp trang trí md 60.000 70.000 80.000
dày 15-18mm, bản rộng 5-8cm, số lượng tối 
thiểu: 3m

Led md 150.000
Nguồn led cái 150.000
Cảm biến cái 150.000
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Báo giá 15.01.2023/ Báo giá này sử dụng đến khi có báo giá mới

BÁO GIÁ GỬI KHÁCH HÀNG

Lưu ý: 
1. Đơn giá trên đã bao gồm  bản lề, ray trượt và tay nắm loại thường. Khi khách hàng chuyển sang các loại phụ kiện của hãng thì cộng thêm tiền của phụ kiện đó vào
2. Đối với các sản phẩm có kích thước nhỏ hơn kích thước tối thiểu ghi trong báo giá này thì đơn giá sản phẩm bằng đơn giá tiêu chuẩn x 1,2
3. Kích thước tối đa (có chữ "không quá") là kích thước lớn nhất của sản phẩm có thể áp dụng đơn giá này, nếu vượt ngoài kích thước tối đa thì NVKD phải xin ý kiến để báo giá 
chi tiết.
4. Khi đặt hàng quý khách vui lòng đặt cọc 30% giá trị công trình dự toán. Sau khi hoàn thành, nghiệm thu vui lòng thanh toán toàn bộ số tiền còn lại theo bảng nghiệm thu thực 
tế.

đã bao gồm RAY led, công lắp đặt.

2.000.000

Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT, đã bao gồm công vận chuyển, lắp đặt trong nội thành Hà Nội cho các 
đơn hàng từ 10 triệu đồng trở lên


